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MÔN: NGỮ VĂN 12
A. CÁC CẤP ĐỘ KIẾN THỨC  
1. THƠ TRỮ TÌNH 
Nhận biết:  
- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ. 
- Nhận biết được đề tài, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật trong thơ hiện đại. 
- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu, trung tâm của bài thơ. 
- Nhận biết được các biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong văn bản thơ. 
Thông hiểu: 
- Lí giải được vai trò của những chi tiết quan trọng, hình tượng trung tâm của bài thơ.  
- Phân tích, lí giải được mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ; phân tích được sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ.  
- Hiểu và lí giải được vai trò, tác dụng của hình ảnh, biểu tượng đặc biệt là các yếu tố tượng trưng, siêu thực (nếu có) trong bài thơ. 
- Phát hiện và lí giải được các giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh trong bài thơ. 
Vận dụng: 
- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản thơ, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm.  
- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong bài thơ. 
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản thơ.  
- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn học đối với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân. 
2. VĂN NGHỊ LUẬN 
2.1. Đọc hiểu nội dung  
– Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản. 
– Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung với tư duy phê phán; nhận biết được mục đích. 
2.2. Đọc hiểu hình thức 
– Phân tích và đánh giá được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích.  
– Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hình thức này. 
– Nhận biết và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận.  
2.3. Nội dung Liên hệ, so sánh, kết nối 
- Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc. 
- Rút ra bài học từ tác phẩm; thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 
3. KÍ 
Nhận biết: 
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật trong phóng sự, hồi kí, nhật kí. 
- Nhận biết được những dấu hiệu phân biệt giữa phóng sự, hồi kí và nhật kí. 
- Nhận biết được yếu tố phi hư cấu trong tác phẩm. Chỉ ra được những thông tin tri thức mang tính hiện thực, khách quan và cách nhìn riêng, thái độ, quan điểm mang tính chủ quan của người viết. 
Thông hiểu: 
- Nêu được các sự kiện chính trong tác phẩm.  
- Phân tích được những đặc điểm của hình tượng trung tâm trong phóng sự, hồi kí, nhật kí; lí giải được vai trò, ý nghĩa của hình tượng này trong tác phẩm. 
- Lí giải được vai trò của những chi tiết quan trọng, tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật như: miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, yếu tố chủ quan của người viết trong việc thể hiện nội dung văn bản. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng trong văn bản. Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản. 
- Phát hiện và lí giải được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ tác phẩm. 
Vận dụng: 
- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình tác phẩm, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm.  
- Rút ra bài học từ tác phẩm; thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong tác phẩm.  
- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân. 
4. VĂN BẢN THÔNG TIN 
Nhận biết: 
- Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp; văn bản thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin. 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin. 
Thông hiểu: 
- Phân tích được ý nghĩa của đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả. - Giải thích được mục đích, tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong vào văn bản 
- Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản. 
- Giải thích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 
Vận dụng: 
- Rút ra ý nghĩa hay tác động của thông tin trong văn bản đối với bản thân. 
- Đánh giá được mức độ chính xác, khách quan của thông tin trong văn bản dựa trên những căn cứ xác đáng. 
- Đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết thể hiện qua văn bản 
B. KĨ NĂNG  
I/ KĨ NĂNG LÀM ĐỌC HIỂU 
1/ Nhận diện được các cấp độ kiến thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 
2/ Trả lời ngắn gọn, trọng tâm các câu hỏi tự luận (câu 1 đến câu 5). 
3/ Thể loại: 
- Thơ, truyện 
- Văn bản thông tin 
II/ KĨ NĂNG VIẾT 
1. Viết đoạn văn 
Viết đoạn văn ngắn bàn bạc, đánh giá, hiểu về một đặc điểm của thể loại Thơ, Truyện và kí, Văn chính luận, Kí (phóng sự, hồi kí), được gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Gợi ý 
- Nêu vấn đề. 
- Trình bày hiểu biết về vấn đề, phân tích, cảm nhận… 
- Đánh giá, rút ra ý nghĩa, giá trị.   
2. Viết bài văn 
2.1.  Thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm     a. Yêu cầu: 
- Xác định rõ đối tượng nhận thư (cá nhân hoặc cơ quan tổ chức). 
- Thể hiện rõ mục đích viết thư và vấn đề chính được trình bày, trao đỏi, bàn luận trong thư. 
- Trình bày tường minh, mạch lạc các thông tin (nếu mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin) hoặc triển khai các nội dung phù hợp để khẳng định một quan niệm hay sự cần thiết phải tiến hành công việc hay hoạt động (nếu mục đích chủ yếu là thuyết phục). 
- Sử dụng ngôn ngữ (gồm cả từ ngữ xưng hô) phù hợp với mục đích viết thư và người nhận. 
- Sử dụng yếu tố bổ trợ để đạt được mục đích viết một cách hiệu quả.    
b. Bố cục bức thư Phần mở đầu: 
- Địa điểm, ngày, tháng, năm. 
- Tên người nhận thư. 
- Hỏi thăm sức khoẻ, nêu lí do viết thư. 
Phần nội dung 
- Trình bày vấn đề theo logic 
- Sử dụng các yếu tố bổ trợ khi viết thư (số liệu, hình ảnh, …) 
Phần kết bài 
- Nêu tóm tắt lại vấn đề cần trao đổi. 
- Thể hiện mong muốn sự đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ… - Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. 
- Kí tên người viết thư. 
  2.2. Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội  
a. Yêu cầu 
– Giới thiệu được phong trào hoặc hoạt động xã hội mà người viết muốn hưởng ứng hoặc phát động và nói rõ tầm quan trọng, tính cấp bách của nó; có cách mở đầu thu hút được sự chú ý của người đọc. 
– Triển khai hệ thống luận điểm chặt chẽ, sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục; giúp người tiếp nhận hiểu rõ lí do người viết hưởng ứng hay phát động phong trào hoặc hoạt động xã hội. 
– Nêu được ý kiến trái chiều có thể có và sử dụng lí lē, bằng chứng phản bác để tăng tính thuyết phục cho văn bản. 
– Sử dụng hiệu quả các yếu tố thuyết minh và biểu cảm để tăng thêm xúc tác động của bài phát biểu. 
– Có kết bài gây ấn tượng, thuyết phục người đọc thay đổi nhận thức hoặc hành động. b. Cấu trúc 
Mở bài 
- Nêu bối cảnh xã hội hiện thời làm nên cho vấn đề phát biểu. 
- Giới thiệu vấn đề phát biểu. 
- Nêu tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề. 
Thân bài 
- Giải thích vấn đề. 
- Trực trạng – biểu hiện của vấn đề trong xã hội. 
- Giá trị của vấn đề  
- Bàn luận quan điểm trái chiều tìm giải pháp. 
- Đưa ra giải pháp cho vấn đề phát biểu. 
Kết bài 
- Khẳng định vấn đề 
- Nêu thông điệp lan toả. 
C. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA: 100% tự luận 
I/ ĐỌC-HIỂU (4,0 điểm) 
Ngữ liệu 
       Các văn bản/ đoạn trích thuộc thể loại: Thơ, Truyện, Văn bản thông tin. 
Các cấp độ kiến thức 
- Nhận biết: Câu 1-2 (1,0 điểm) 
- Hiểu: Câu 3-4 (2,0 điểm) 
- Vận dụng: Câu 5 (1,0 điểm) 
II. VIẾT (6,0 điểm) 
1.	Viết đoạn văn (khoảng 100 chữ), trình bày hiểu biết, nhận thức, cảm nhận, phân tích, đánh giá về một vấn đề nào đó được gợi ra ở phần đọc - hiểu. 
2.	Viết một bài luận (khoảng 600 chữ) thuộc các vấn đề: 
- Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội. 
- Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội. 	 
------------------Hết----------------- 

